
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 441 442 443 444 

1 A B B D 

2 C D A A 

3 D D B C 

4 B C D D 

5 D C A D 

6 A A C B 

7 D C B B 

8 D B D A 

9 A C D A 

10 A A A B 

11 B C B C 

12 B A C A 

13 D A A D 

14 C B C C 

15 B C B B 

16 B B A A 

17 A A A C 

18 B A D D 

19 C B A A 

20 A D A A 

21 C C C B 

22 D D C C 

23 D C A C 

24 A B C D 

25 C A A C 

26 D C A D 

27 B A C D 

28 A B B C 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu 1 (2.0 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước? 

* Nguyên nhân chủ quan:  

+ Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước thắng lợi trước hết do có sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng 

đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo. 

+ Đó là đường lối tiến hành cùng một lúc hai chiến lược cách mạng ở hai miền: cách mạng xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. 

+ Đây là sự sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam trong tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai 

miền với hai chế độ chính trị khác nhau 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

+ Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, có tinh thần đoàn kết nhất trí, lao động cần cù và 

chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. 

+Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước do Đảng lãnh đạo, những truyền thống đó lại được phát 

huy cao độ, vì vậy sức mạnh dân tộc Việt Nam được phát huy đến mức cao nhất. 
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+ Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Miền Bắc được bảo vệ vững vàng đã trở thành hậu phương vững chắc, đáp 

ứng ngày càng lớn yêu cầu chi viên sức người, sức của cho miền Nam. 

0.25 

* Nguyên nhân khách quan: 

Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta thắng lợi còn có tinh thần đoàn kết chiến đấu của 

ba nước trên bán đảo Đông Dương là Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ to 

lớn về vật chất và tinh thần của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là Liên 

Xô và Trung Quốc; phong trào phản đối chiến tranh Mĩ xâm lược Việt Nam của nhân dân thế giới và 

nhân dân Mĩ. 
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Câu 2 (1.0 điểm). Từ thành công của công cuộc đổi mới đất nước từ tháng 12/1986 đến nay, rút ra bài học 

kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, phát triển đất nước trong giai đoạn tới? 

* Gợi ý 1 số bài học: 

Từ thực tiễn qua gần 40 năm đổi mới, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới, phát 

triển đất nước trong thời gian tới: 

- Một là, trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân 

tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp thu 

tinh hoa văn hóa nhân loại. 

- Hai là, đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, 

sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân. 

- Ba là, đổi mới phải toàn diện, đồng bộ, có bước đi phù hợp; phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tập 

trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề do thực tiễn đặt ra. 

- Bốn là, kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng 

có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. 

- Năm là, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. 

Thực tiễn công cuộc đổi mới đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của 

đổi mới. 

* Mỗi ý 0.25 điểm; HS nêu được 4/5 ý cho điểm tối đa. 


